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Fault Tracing 

Process/ Quy 

trình truy lỗi

Chapter 1



Work routine, fault tracing

KH liên hệ xưởng DV và 
mô tả vấn đề đang gặp

Trước khi xe đến, Xưởng cần 
thực hiện kiểm tra trước các 

thông tin như:
- Chiến dịch
- TSB (Technical Service 
Bulletin)
- DTC
- CBR

Đại diện dịch vụ 
khách hàng đặt 

them câu hỏi cho 
vấn đề

KTV thực hiện 
chẩn đoán bằn 
Tech Tool.

Giao xe



Basic Data 

Gathering

Thu thập dữ liệu 

cơ bản

Chapter 2



Basic Data Gathering and driver interview

Detail/Background:
Chassis Number: JPCT-021188
Model: Quester  
Mileage: 77720 km
Road condition: Test Vehicle.
Gearbox: ATO2612F

Symptoms and conditions:
▪ Driver identify that during past few days 

there is a fault in gear shifting
▪ Lái xe nhận định có lỗi chuyển số trong vài 

ngày qua
▪ Gear shifting happen in manual mode and 

specially in downshifting/ Chuyển số gặp 
vấn đề ở chế độ thủ công và đặc biệt khi 
giảm số



Fault Verification

Xác minh lỗi

Chapter 3



What our technician found?/ KTV tìm thấy gì? 

• No oil leakage from the gearbox/ Không có rò rỉ nhớt từ hộp số
• No air leakage from the pneumatic system of the gearbox/ Không có rò rỉ khí nén từ hệ thống 

khí nén của hộp số
• The last service and maintenance was happen in 69500 km/ Số km cho lần bảo dưỡng gần 

nhất là 69500 km
• No DTCs / Không có DTC

• Test drive shows that the gear shifting problem happens in manual mode as 
the driver said before/ Lái thử cho thấy rằng xảy ra vấn đề chuyển số ở chế 
độ thủ công như lái xe đã nói trước đó



What our technician found?/ KTV tìm thấy gì



Fault analysis

Phân tích lỗi

Chapter 4



What are the probabilities? Xác suất có thể xảy ra? 

• GLU
• Hệ thống ly hợp (CVU – CCA)
• Hệ thống khí nén
• Cảm biến tốc độ
• Cảm biến vị trí
• Càng cua chuyển số
• Hệ thống phanh trục truyền chung 

(Countershaft brake system)



Tests andEvaluations

Kiểm tra và đánh giá

Chapter 5



Kiểm tra GLU



40112-3 Gear selector (chọn số)



40112-3 Gear selector (chọn số)



40112-3 Gear selector (chọn số)



40112-3 Gear selector



What our technician found?/ KTV tìm thấy gì?



Kiểm tra hệ thống ly hợp

CVU
CCA
Xy lanh ly 

hợp

Ly hợp



41126-3 Clutch wear check/ Kiểm tra mòn ly hợp



What our technician found?/ KTV tìm thấy gì?

19.5

21.7 mm

19.5 mm

2.2 mm



41180-3 Clutch drag/ Trượt ly hợp



41180-3 Clutch drag/ Trượt ly hợp



65 ℃

6.0

But it takes longer than usual
Nhưng phải mất nhiều thời 

gian hơn bình thường

What our technician found?/ KTV tìm thấy gì?



40083-3 PWM Valve clutch/ Van PWM ly hợp



What our technician found?/ KTV tìm thấy gì?



CVU checks - Basic Checks/ Kiểm tra cơ bản CVU



CVU resistance checks/ Kiểm tra điện trơ CVU

13.6 to 20 Ω



CVU voltage checks/ Kiểm tra điện áp CVU

22 to 28 V



What our technicians found?/ KTV tìm thấy gì? 

16.5 Ω

13.8 Ω

18.9 Ω

14.2 Ω

23 V



Pneumatic system checks/ Kiểm tra hệ thống khí nén

7a

7b

7c



40087-3 Pressure sensor/ Cảm biến áp suất



40087-3 Pressure sensor/ Cảm biến áp suất



What our technician found?/ KTV tìm thấy gì? 



Gearbox Sensors/ Cảm biến hộp số



40023-3 Gearbox speed sensors/ Cảm biến tốc độ hộp số



40023-3 Gearbox speed sensors/ Cảm biến tốc độ hộp số



What our technicians found?/ KTV tìm thấy gì? 

No test drive happen due to 
the gear shifting problem



Countershaft brake/ lá phanh trục trung gian



43126-3 Solenoid valve, gearbox brake/ van điện từ, phanh hộp số



What our technician found?/ KTV tìm thấy gì? 



Probable courses of the fault/ Các nguyên nhân của lỗi:

• Leakage/ rò rỉ
• Worn discs/ mòn đĩa
• Fault in the countershaft brake system
Lỗi trong hệ thống trục truyền chung



Remove the gearbox and drain the oil

Tháo hộp số và xả nhớt



43128-3 Solenoid valve, removed gearbox/ van điện từ, hộp số đã tháo



43128-3 Solenoid valve, removed gearbox/ van điện từ, hộp số đã tháo



43128-3 Solenoid valve, removed gearbox/ van điện từ, hộp số đã tháo



What our technician found?/ KTV tìm thấy gì? 



Clutch plate visual checks and measurement

Kiểm tra và đo trực quan đĩa ly hợp

Độ dày đĩa: 11mm
Mòn tối đa: 3 mm 
1.5 mm mòn bên hông



40091-3 Gear activation/ kích hoạt số



40091-3 Gear activation/ kích hoạt số



40091-3 Gear activation/ kích hoạt số



GCU visual checks/ Kiểm tra trực quan GCU 



Main shaft Sensor – Checks/ Kiểm tra cảm biến trục chính



Visual checks/ Kiểm tra trực quan



Short circuit checks/ Kiểm tra ngắn mạch 

Chân A13B.X3:b3 

All other pins except a3 at connector X3 
Ground point
Tất cả các chân khác trừ a3 tại kết nối
X3 điểm nối mass

Open circuit/ Hở mạch



Pin X3:a3 

All other pins except b3 at connector X3 
Ground point (Gearbox control unit (TECU))
Tất cả các chân khác trừ a3 tại kết nối
X3 điểm nối mass (TECU)

Open circuit/ hở mạch

Short circuit checks/ Kiểm tra ngắn mạch 



Counter shaft sensor checks/ Kiểm tra cảm biến trục trung gian



Visual checks/ Kiểm tra trực quan



Resistant checks/ Kiểm tra điện trở

1.03 to 1.3 KΩ

Chân X3:b2
Chân X3:a2  



Short circuit checks/ Kiểm tra ngắn mạch

Chân X3:b2 
All other pins except a2 at connector X3
Tất cả các chân khác trừ a2 tại kết nối
X3
Open Circuit/ hở mạch



Speed sensor visual checks/ Kiểm tra trực quan cảm biến tốc độ



Sensor wheel checks/ Kiểm tra bánh răng cảm biến

The measuring tip of the dial gauge must be 2 mm below the teeth. The maximum permitted 

runout is 0.4 mm.

Đầu đo của đồng hồ so phải nằm dưới răng 2mm. Độ đảo tối đa cho phép là 0,4mm



Position sensors/ Cảm biến vị trí



Visual checks/ Kiểm tra trực quan



Visual checks/ Kiểm tra trực quan



Visual checks/ Kiểm tra trực quan



Resistant checks/ Kiểm tra điện trở

61 to 77 Ω



Short circuit checks/ Kiểm tra ngắn mạch



Position sensors/ Cảm biến vị trí



Gear forks and sleeves checks/ Kiểm tra càng cua & ống trượt



Countershaft brake disassembly/ Cụm phanh trục trung gian



Counter shaft brake disassembly/ Cụm phanh trục trung gian



What our technicians found?/ KTV tìm thấy gì?



What our technicians found?/ KTV tìm thấy gì?



Summary

Tổng kết
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